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	Tên Quy chế: Quy chế phối hợp phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố
	Tên Quy chế: Quy chế phối hợp trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Cụm từ “Thực thi quyền sở hữu trí tuệ” phản ánh chính xác, đầy đủ các biện pháp bảo vệ quyền do nhà nước bảo đảm, bao gồm cả biện pháp dân sự, hành chính, hình sự và kiểm soát hải quan tại biên giới, thay thế cho cụm từ “phòng, chống xâm phạm” vốn có nội hàm hẹp hơn và chủ yếu chỉ hướng tới các biện pháp xử phạt đơn thuần.
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	Căn cứ pháp lý thời điểm năm 2014
	Căn cứ pháp lý thời điểm năm 2026
	Các căn cứ cũ đã hết hiệu lực. Việc cập nhật toàn bộ hệ thống Luật, Nghị định mới nhất là bắt buộc để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp của Quyết định.
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	Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Áp dụng đối với: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Công an thành phố, Cục Hải quan Hải Phòng, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Áp dụng đối với: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Công an thành phố, Chi cục Hải quan khu vực III, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Sửa đổi, bổ sung đối tượng áp dụng để phù hợp với sự thay đổi về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (sáp nhập các Sở, ngành, tổ chức lại lực lượng thanh tra chuyên ngành, quản lý thị trường) và việc sáp nhập địa giới hành chính của thành phố
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	Khoản 3 và Khoản 4 Điều 6. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông
- 3. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: ... 
a) Trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan; bảo đảm chính sách... đối với tác phẩm văn học nghệ thuật...
- 4. Sở Thông tin và Truyền thông: ... 
a) Trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quyền tác giả; bảo đảm chính sách... đối với sản phẩm báo chí, xuất bản, bản quyền về sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, truyền thông...

	Khoản 3 Điều 6. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, quảng cáo và các hoạt động thể thao, du lịch trên địa bàn thành phố...
b) Về giải quyết yêu cầu xử lý vi phạm: Trực tiếp tiếp nhận, thụ lý và giải quyết các đơn yêu cầu xử lý vi phạm, đơn khiếu nại, tố cáo về quyền tác giả, quyền liên quan thuộc phạm vi quản lý...

	Căn cứ theo cơ cấu tổ chức mới (Sở Thông tin và Truyền thông đã sáp nhập với Sở Khoa học và Công nghệ, trong đó chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản được giao về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và quy định tại Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, toàn bộ chức năng quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan đối với mọi loại hình tác phẩm được chuyển giao và quy về một đầu mối duy nhất là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc này đảm bảo tính thống nhất, chuyên sâu trong quản lý và tạo thuận lợi cho các chủ thể quyền khi nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm.
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	Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
	Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
	Cụ thể hóa các nhiệm vụ của các cơ quan chuyên ngành theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
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	Khoản 1 Điều 7. Cơ quan Thanh tra chuyên ngành thuộc các cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
- Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ: Có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp...
- Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả...
- Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
- Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông...
	Khoản 1 Điều 7. Thanh tra thành phố
Là cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tập trung trên địa bàn thành phố...
a, Về thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính: Chủ trì tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành độc lập hoặc phối hợp... đối với mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên các lĩnh vực:
- Sở hữu công nghiệp...
- Quyền tác giả, quyền liên quan...
- Quyền đối với giống cây trồng...
	Sửa đổi thẩm quyền do sự thay đổi về tổ chức bộ máy của Thanh tra thành phố. Theo đó, chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tại các Sở, ngành đã được chuyển giao tập trung toàn bộ về Thanh tra thành phố.
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	Khoản 2 Điều 7. Chi cục Quản lý thị trường 
Có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm đối với hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ (giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, hàng hóa sao chép lậu) và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định...

	Khoản 2 Điều 7 . Chi cục Quản lý thị trường
- Là lực lượng chuyên trách kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa nội địa...
- Về kiểm soát thương mại điện tử: Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Công an thành phố trinh sát, theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội, ứng dụng bán hàng trực tuyến để kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...
	Bổ sung nhiệm vụ quản lý vi phạm trên thương mại điện tử, vì hiện nay phương thức buôn bán hàng giả mạo sở hữu trí tuệ qua nền tảng trực tuyến, mạng xã hội, livestream đang diễn biến phức tạp và chiếm tỷ trọng lớn hơn thương mại truyền thống.
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	Khoản 3 Điều 7. Công an thành phố
 Phát hiện, xác minh, thu thập thông tin, chứng cứ về các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cung cấp cho các cơ quan nêu trên để xử lý; đồng thời có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm đối với hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ...

	Khoản 3 Điều 7. Công an thành phố
- Về đấu tranh trên không gian mạng và môi trường số: Chỉ đạo lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao áp dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu...
- Về tiếp nhận hồ sơ có dấu hiệu tội phạm: ... trường hợp qua điều tra xác định chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nhưng có vi phạm hành chính thì chuyển trả hồ sơ cho cơ quan đã chuyển giao để tiến hành xử phạt hành chính theo quy định.
	- Giao rõ trách nhiệm cho lực lượng An ninh mạng do tính chất phức tạp của tội phạm công nghệ cao.
- Bổ sung cơ chế chuyển hồ sơ tại Điểm d nhằm tuân thủ Điều 63 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Việc quy định rõ trách nhiệm này buộc cơ quan điều tra khi có quyết định không khởi tố/đình chỉ vụ án hình sự thì phải chuyển ngay hồ sơ, tang vật đến người có thẩm quyền xử phạt hành chính tương ứng. Điều này khắc phục triệt để tình trạng hồ sơ bị “treo” hoặc đùn đẩy sai thẩm quyền làm bỏ lọt vi phạm trên thực tế.
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	Khoản 4 Điều 10. Đối với vụ việc thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan, cơ quan thụ lý đầu tiên sẽ chủ trì giải quyết, mời đại diện cơ quan Thanh tra chuyên ngành và đơn vị chuyên môn thuộc cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan để phối hợp, thống nhất phương án trước khi ra quyết định...

	Điều 11. Phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành
- Nguyên tắc thành lập Đoàn liên ngành: Việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành chỉ thực hiện đối với các vụ việc vi phạm có quy mô lớn, tính chất phức tạp... Không tổ chức kiểm tra liên ngành tràn lan, trùng lặp...
- Trong trường hợp khẩn cấp (để ngăn chặn tẩu tán tang vật), cơ quan chủ trì có thể trao đổi trực tiếp qua điện thoại với lãnh đạo cơ quan phối hợp để cử lực lượng triển khai ngay, sau đó phải hoàn thiện văn bản đề nghị trong vòng 24 giờ.
	- Bổ sung nội dung hạn chế lập đoàn liên ngành tràn lan nhằm chấn chỉnh hoạt động kiểm tra, giảm phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp.
- Bổ sung cơ chế đề nghị phối hợp trực tiếp thông qua phương tiện thông tin liên lạc đối với các trường hợp khẩn cấp. Quy định này nhằm đảm bảo tính kịp thời và bất ngờ trong công tác kiểm tra, áp dụng biện pháp ngăn chặn; khắc phục những hạn chế về thời gian của quy trình trao đổi văn bản hành chính truyền thống. Qua đó, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi tẩu tán, tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm.
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	Điểm a Khoản 6 Điều 10
6. Sử dụng kết quả xem xét, xử lý của cơ quan khác:
a) Cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có quyền sử dụng kết quả xác định hành vi vi phạm, xác định giá trị hàng hóa vi phạm do cơ quan có thẩm quyền khác thực hiện nếu có; bảo đảm thống nhất về biện pháp xử lý...
	Khoản 3 Điều 12
3. Việc sử dụng kết quả giám định: Các cơ quan thực thi pháp luật trên địa bàn thành phố được quyền kế thừa, sử dụng chung kết quả giám định, định giá tài sản của nhau đối với cùng một lô hàng, một vụ việc vi phạm để rút ngắn thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí cho ngân sách và doanh nghiệp.
	Cụ thể hóa việc “sử dụng kết quả” thành quyền “kế thừa kết quả giám định”. Chi phí giám định sở hữu trí tuệ (nhất là giám định sở hữu công nghiệp) hiện nay rất cao và thời gian kéo dài. Việc cho phép lực lượng sau được dùng kết quả giám định của lực lượng trước đối với cùng 1 lô hàng sẽ tiết kiệm ngân sách nhà nước, thời gian xử lý án và chi phí của chủ thể quyền.
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	Cơ chế chuyển giao hồ sơ vụ việc
(Không có điều khoản quy định riêng trong QĐ 2913/2014, chỉ quy định chung tại Khoản 3 Điều 10):
3. Các cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có trách nhiệm mời cơ quan Thanh tra chuyên ngành và cơ quan chuyên môn... phối hợp trong một hoặc nhiều giai đoạn trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
	Phối hợp chuyển giao hồ sơ
(Khoản 2 Điều 13 Dự thảo):
2. Mọi cơ quan khi phát hiện vụ việc vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự đều phải đình chỉ ngay việc xử phạt vi phạm hành chính, lập hồ sơ và chuyển giao toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố xử lý theo quy định tại Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020).

	Đây là điểm mới và tuân thủ theo Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
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	Khoản 1 Điều 1 QĐ 39/2019/QĐ-UBND
1. Sở Khoa học và Công nghệ... có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế này, định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo”, cụ thể:
- Thời điểm chốt số liệu báo cáo: ngày 10/12 hàng năm.
- Thời điểm gửi báo cáo: ngày 15/12 hàng năm.
- Mẫu Đề cương Báo cáo...
	Khoản 2 Điều 15
2. Thời gian chốt số liệu và gửi báo cáo:
a) Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ hàng năm: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm kỳ báo cáo.
b) Thời hạn gửi báo cáo: Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ chậm nhất vào ngày 25 tháng 12 hàng năm.
	Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước



